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1. THÔNG TIN HỌC PHẦN: 
	Tiếng Việt:
	TIẾNG ANH CƠ BẢN 1

	Tiếng Anh:
	General English 1

	Mã học phần: NNCS01
	Tổng số tín chỉ:  03TC


2. KHOA PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Có kiến thức tiếng Anh ở trình độ sơ cấp
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Chương trình Tiếng Anh cơ bản 1 là chương trình đầu tiên trong bốn chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  

· Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu như động từ to be, thời hiện tại đơn, quá khứ đơn, các cách đặt câu hỏi để lấy thông tin …;

· Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ đề quen thuộc của cuộc sống như bản thân, gia đình, quê hương, đất nước …;

· Bảng phiên âm quốc tế và cách phát âm phụ âm, nguyên âm, các âm phổ biến trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học về cách phát âm các dạng của động từ “to be”, các động từ được chia ở dạng hiện tại và quá khứ;

· Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở dạng làm quen ban đầu. 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Kết thúc học phần, sinh viên được trang bị được trang bị đầy đủ về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ, cụ thể:
	Ký hiệu
	Mục tiêu học phần

	G1
	Về kiến thức: có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. 

	G2
	Về kỹ năng: có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/ bạn bè v.v… ; có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

	G3
	Về thái độ: có thái độ học tập nghiêm túc; có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.


6. CHUẨN ĐẦU RA: 
	Mục tiêu học phần
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mã chuẩn đầu ra CTĐT tương ứng

	G1
	[1] Ngữ âm

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
· Phát âm tương đối rõ ràng dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và thường cần thương lượng để người tham gia hội thoại có thể hiểu. 
 [2] Ngữ pháp

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
· Có vốn kiến thức cơ bản về các cách diễn đạt cho những tình huống giao tiếp hàng ngày: thông tin cá nhân, thói quen, nhu cầu, sở thích, hỏi đáp về những thông tin đơn giản;

· Sử dụng các cấu trúc câu cơ bản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức.
 [3] Từ vựng:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
· Có đủ vốn từ để thực hiện những giao dịch đơn giản hàng ngày với các tình huống và chủ đề quen thuộc. 
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	G2
	[4] Kỹ năng đọc

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
-   Có thể hiểu các đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học như bản thân, gia đình, trường lớp, bạn bè v.v…

-   Có thể hiểu sơ bộ nội dung của các văn bản đơn giản, quen thuộc hoặc các đoạn mô tả ngắn, đặc biệt là khi có minh họa kèm theo.

-   Có thể nhận diện các tên riêng, các từ quen thuộc, các cụm từ cơ bản nhất trên các ghi chú đơn giản, thường gặp trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

-   Có thể hiểu các thông điệp ngắn, đơn giản trên bưu thiếp.

-   Có thể đi theo các bản chỉ dẫn đường ngắn, đơn giản (ví dụ: đi từ X tới Y).
 [5] Kỹ năng nghe

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
-  Có thể theo dõi và hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận và xử lý thông tin. 

- Có thể hiểu được những đoạn hội thoại rất ngắn, cấu trúc rất đơn giản, tốc độ nói chậm và rõ ràng về các chủ đề cá nhân cơ bản, trường lớp học và những nhu cầu thiết yếu.

- Có thể hiểu, làm theo những chỉ dẫn ngắn và đơn giản được truyền đạt chậm và cẩn thận.

[6] Kỹ năng nói

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
-  Có thể đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như bản thân, gia đình, trường lớp học hoặc nhu cầu giao tiếp tối thiểu hằng ngày.

-  Có thể mô tả về người nào đó, nơi họ sống và công việc của họ.

-  Có thể đọc những đoạn ngắn đã chuẩn bị trước, ví dụ: giới thiệu một diễn giả, đề nghị nâng ly chúc mừng.          

-  Có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm và thường xuyên phải yêu cầu người đối thoại với mình nhắc lại hay diễn đạt lại. có thể hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản, khởi đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản thuộc những lĩnh vực quan tâm và về những chủ đề quen thuộc.

-  Có thể giới thiệu, chào hỏi và tạm biệt trong giao tiếp cơ bản. 

-  Có thể hỏi thăm tình hình của mọi người và phản hồi với các tin tức đó.

-  Có thể thực hiện các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ một cách đơn giản.

-  Có thể xử lý con số, khối lượng, chi phí và thời gian.

-  Có thể trả lời phỏng vấn không sử dụng thành ngữ những câu hỏi trực tiếp đơn giản với tốc độ nói chậm và rõ ràng về thông tin bản thân.

-  Phát âm rõ ràng những từ, cụm từ và cách diễn đạt đã được học.

- Có thể sử dụng các phát ngôn rất ngắn, biệt lập, chủ yếu là những cấu trúc đã học tuy vẫn còn ngập ngừng để tìm cách diễn đạt.

-  Có thể sử dụng một số ít các cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu đã học.

-  Có thể sử dụng các nhóm từ, cách diễn đạt lịch sự đơn giản nhất hằng ngày, bao gồm: chào hỏi, giới thiệu, nói xin mời, cảm ơn, xin lỗi, v.v… 
 [7] Kỹ năng viết

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

-  Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi làm việc.

-  Có thể viết những cụm từ, câu đơn giản về bản thân và những người trong tưởng tượng, nơi sống và công việc của họ.

-  Có thể yêu cầu hoặc cung cấp thông tin cá nhân bằng văn bản.

-  Có thể viết, đáp lời một bưu thiếp, điền các bảng, biểu mẫu đơn giản.

-  Có thể viết và điền các con số, ngày tháng, tên riêng, quốc tịch, địa chỉ, tuổi, ngày sinh khi đến một quốc gia, ví dụ: điền vào một mẫu đăng ký khách sạn.

-  Có thể chép lại các từ và các cụm từ ngắn, quen thuộc như các biển hiệu hoặc các lời chỉ dẫn đơn giản, tên các vật dụng hằng ngày, tên các cửa hiệu và các cụm từ thường xuyên sử dụng. có thể viết đúng chính tả địa chỉ, quốc tịch và các thông tin cá nhân khác.


	18

	G3
	[8] VỀ KỸ NĂNG KHÁC:

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
· Có khái niệm và bắt đầu làm quen với làm việc theo nhóm;

· Tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet để phục vụ cho việc học tập môn học. 
 [9] VỀ THÁI ĐỘ:
-    Luôn có thái độ học tập nghiêm túc, cầu tiến.

-    Luôn có ý thức học tập tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.

-    Luôn có thái độ, cách cư xử đúng mực với thầy cô cũng như với bạn bè.
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7. NỘI DUNG HỌC PHẦN, PHÂN BỔ THỜI GIAN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Stt
	Nội dung
	Tổng số tiết
trên lớp

(3)=(4)+(5)
	Trong đó
	Mã chuẩn đầu ra học phần

(7)

	
	
	
	Lý thuyết

(tiết)
(4)
	Thực hành/bài tập/thảo luận/kiểm tra trên lớp

(tiết)
(5)
	Thực hành ở nhà
(tiết)

(6)
	

	1
	Unit 1
	8
	3
	5
	2
	[1]; [2]; [3]; [4]

[5]; [6]; [7], [8],[9]

	2
	Unit 2
	8
	3
	5
	2
	[1]; [2]; [3]; [4], [8],[9]

	3
	Unit 3
	8
	3
	5
	2
	[1]; [2]; [3]; [4]

[5]; [6], [8],[9]

	4
	Unit 4
	8
	3
	5
	2
	[1]; [2]; [3]; [4]

[5]; [6]; [7], [8],[9]

	5
	Unit 5
	8
	3
	5
	2
	[2]; [3]; [4]

[5]; [6]; [7], [8],[9]

	6
	Midterm Presentation
	2
	
	2
	2
	[1]; [2]; [3]; [4]

[5]; [6], [8],[9]

	7
	Revision
	3
	
	3
	3
	[1]; [2]; [3]; [4]

[5]; [6]; [7], [8],[9]

	
	Cộng
	45
	15
	30
	15
	


	UNIT 1: WHO AM I?
· Reading: reading for main ideas: multiple choice with one text
· Vocabulary: countries and nationalities; numbers and dates
· Grammar: present simple; adverbs of frequency; question words
· Listening: listening to instructions; gap fill
·  Speaking: giving details about yourself; interview
· Vocabulary: family
· Grammar: present continuous; writing the missing words; open cloze
· Writing: focusing on accuracy; completing a form

	· 

	UNIT 2: ALL DRESSED UP
·  Reading: finding specific information; multiple matching 

· Vocabulary: clothes and colours
· Grammar: past simple; used to
· Listening: identifying the correct answer; multiple choice with five conversations
· Video: A taste of India

	·  Speaking: giving a description of a friend; interview
· Vocabulary: adjectives to describe people 

· Grammar: past continuous
· Writing: writing about personality; including all the points; writing an email

	UNIT 3: GETTING TECHNICAL
· Reading: thinking about context; multiple choice with six texts
· Vocabulary: technology; compound nouns; multiple choice cloze
· Grammar: present continuous for future plans and arrangements
· Listening: choosing the correct pictures; multiple choice with picture options
· Live well, study well: finding happiness; the science of happiness
· Speaking: talking about technology; discussion with a partner; picture discussion
· Vocabulary: adjectives to describe technology
· Grammar: prepositions; choosing the correct prepositions; open cloze
· Writing: important information; checking your work; writing a note

	UNIT 4: EAT IT UP
· Reading: reading for detail; multiple choice with one text
· Vocabulary: food
· Grammar: be going to, will
· Listening: understanding what to listen for; multiple choice with one conversation
· Video: It was delicious
· Speaking: ordering food in a restaurant; describing a picture; picture description and questions
· Vocabulary: cooking and measurements
· Grammar: countable and uncountable nouns; quantifiers
· Writing: using adjectives; using short forms; punctuation and greeting; writing an email

	· 

	UNIT 5: HOME SWEET HOME
· Reading: answering negative questions; multiple matching
· Vocabulary:  houses and parts of a house
· Grammar: present perfect simple; already, just, (not) yet; ever, never; for and since; identifying what type of word is missing; open cloze
· Listening: identifying details; matching
· Speaking: describing your room; interview
· Vocabulary: furniture; verbs with prepositions; multiple choice cloze
· Grammar: possessives
· Writing: reasons and results; planning how to connect your ideas; writing a story

	

	· 


8. GIÁO TRÌNH:
 Stannett, K. (2020). New Close-up A - 1: Student’s Book (3rd Edition). National Geographic Learning.
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Burgmeier, A. (2015). Inside Reading 1 (2nd Edition). Oxford University Press UK.

2. Folse, K. (2015). Great Writing 1 - From Great Sentences to Great Paragraphs (4th Edition). National Geographic Learning.
3. Murphy, R. (2017). Basic Grammar In Use. Cambridge University Press.
4. Richards, J. (2019). Basic Tactics for Listening (3rd Edition). Oxford University Press UK.
5. https://www.EnglishGrammar.org
10. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

10.1. Phương pháp dạy - học

	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học
	Phương pháp bổ trợ
 quá trình dạy và học

	- Thuyết trình (chính)

- Thảo luận

- Nghiên cứu tình huống
- Dạy và học các kỹ năng kết hợp (blended learning)

- Dạy và học trực tiếp kết hợp trực tuyến
	- Nghe giảng

- Thảo luận 
- Nghiên cứu tình huống
- Thực hành
- Tự nghiên cứu


	- Phương pháp động tư duy

- Phương pháp trao đổi từng cặp

- Phương pháp hoạt động nhóm


10.2. Phương pháp đánh giá học phần

	STT
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Tỷ trọng
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Kiểm tra quá trình
	Đánh giá thái độ học tập
	Kiêm tra mức độ chuyên cần, hoàn thành bài tập được giao, tích cực thào luân, trao đổi các vấn đề có liên quan trên lớp.
	20%
	- Tích cực trên lớp,(10%)
- Đi học và chuẩn bị bài đầy đủ(10%)

	2
	Bài tập thực hành
	Kiểm tra kiến thức, kỹ năng đã học.
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng, kỹ năng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	20%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (10%)
- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (10%)

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức đã học
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	
	

	4
	Thi kết thúc học phần
	Kiểm tra toàn bộ kiến thức đã học
	Đánh giá tổng quát nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với những vấn đề đã được học trong chương trình
	60%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (45%)
- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (15%)


    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023

        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN


                    GIÁM ĐỐC

       PGS.TS. TRẦN TRỌNG NGUYÊN
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